	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC
Từ ngày 23/03/2026 đến ngày 28/03/2026 


	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả
	Người nhận hồ sơ
	Thông tin địa bàn

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)
	
	

	1
	H56.140-260323-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	THIỀU THỊ HỒNG
	THÔN HỒNG KỲ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0343507487
	23/03/2026 08:18:35
	24/03/2026 08:18:00
	23/03/2026 11:06:03
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	2
	H56.140-260323-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN VĂN TÌNH
	THÔN ĐẠI LONG, Tỉnh Thanh Hóa
	0344451309
	23/03/2026 08:19:13
	24/03/2026 08:18:59
	23/03/2026 11:05:56
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	3
	H56.140-260323-0003
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Lê phú hải
	Thổn trung hải, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0978282875
	23/03/2026 08:19:49
	24/03/2026 08:18:59
	23/03/2026 11:05:47
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	4
	H56.140-260323-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐỖ VĂN THỂ
	THÔN HỢP TÂN, Tỉnh Thanh Hóa
	03356565548
	23/03/2026 09:09:10
	24/03/2026 09:09:00
	23/03/2026 11:05:40
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	5
	H56.140-260323-0005
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Phùng vãn Nhiên 
	Thôn Bắc Sơn , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0335732660
	23/03/2026 09:16:35
	24/03/2026 09:16:00
	23/03/2026 11:05:34
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	6
	H56.140-260323-0008
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THẾ THÀNH
	THÔN 5, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0366837547
	23/03/2026 09:33:00
	24/03/2026 09:33:00
	23/03/2026 11:05:28
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	7
	H56.140-260323-0009
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Nguyễn Minh Tài
	Thôn Tây xuân vi, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0974530223
	23/03/2026 09:41:52
	24/03/2026 09:41:00
	23/03/2026 11:05:22
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	8
	H56.140-260323-0014
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CHU THỊ HUỆ
	THÔN 1, Tỉnh Thanh Hóa
	0972822507
	23/03/2026 09:42:25
	24/03/2026 09:41:59
	23/03/2026 11:05:15
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	9
	H56.140-260323-0017
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN VĂN VÕ
	Thôn Đại Long, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0374848385
	23/03/2026 09:43:22
	24/03/2026 09:43:00
	23/03/2026 11:05:09
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	10
	H56.140-260323-0015
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260323-1225)
	
	Hắc Hưng Anh
	thôn 6
	0967368872
	23/03/2026 09:50:50
	23/03/2026 17:00:00
	24/03/2026 11:35:52
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	11
	H56.140-260323-0018
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ TRUNG THÀNH
	Thôn Đức Tiến, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0399133671
	23/03/2026 09:55:32
	24/03/2026 09:54:59
	23/03/2026 11:05:04
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	12
	H56.140-260323-0006
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THẾ HẠNH
	THÔN LIÊN HÀ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0914742451
	23/03/2026 09:55:56
	24/03/2026 09:54:59
	24/03/2026 13:54:39
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	13
	H56.140-260323-0007
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	Trương Thị Quỳnh
	thôn Trung Hải, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0972853415
	23/03/2026 09:56:49
	24/03/2026 09:56:00
	24/03/2026 13:54:39
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	14
	H56.140-260323-0019
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ TRUNG CƯỜNG
	THÔN YÊN TẬP, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0338697704
	23/03/2026 10:00:01
	24/03/2026 10:00:00
	23/03/2026 10:42:26
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	15
	H56.140-260323-0012
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	HẮC THỊ HOÀI
	thôn 6, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0967368872
	23/03/2026 10:00:03
	24/03/2026 10:00:00
	24/03/2026 13:54:39
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	16
	H56.140-260323-0021
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN NGỌC VIỆT
	THÔN TÂY XUÂN VI, Tỉnh Thanh Hóa
	0372236515
	23/03/2026 10:04:13
	24/03/2026 10:03:59
	23/03/2026 11:04:57
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	17
	H56.140-260323-0020
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	ĐỖ VĂN VIÊN
	THÔN HỢP TÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0979887353
	23/03/2026 10:07:07
	24/03/2026 10:07:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	18
	H56.140-260320-0047
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ THỊ TRÚC QUỲNH
	THÔN LIÊN HÀ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0385143992
	23/03/2026 10:11:27
	26/03/2026 10:11:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	19
	H56.140-260323-0022
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ TRUNG CƯỜNG
	THÔN YÊN TẬP, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0338697704
	23/03/2026 10:27:51
	24/03/2026 10:26:59
	24/03/2026 10:28:43
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	20
	H56.140-260323-0023
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN VĂN ĐỒNG
	THÔN TRUNG HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0342392936
	23/03/2026 10:40:24
	24/03/2026 10:39:59
	24/03/2026 10:31:39
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	21
	H56.140-260323-0024
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử
	
	ĐỖ ĐỨC THỌ
	THÔN 6, Tỉnh Thanh Hóa
	0968852204
	23/03/2026 10:41:19
	24/03/2026 10:41:00
	24/03/2026 10:31:39
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	22
	H56.140-260323-0025
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	TRỊNH ĐÌNH MINH
	THÔN LIÊN HÀ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0967242819
	23/03/2026 10:42:18
	26/03/2026 10:41:59
	24/03/2026 10:27:25
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	23
	H56.140-260323-0026
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN HỮU THẮNG
	THÔN BẮC SƠN, Tỉnh Thanh Hóa
	0362215304
	23/03/2026 10:50:03
	24/03/2026 10:50:00
	23/03/2026 11:04:51
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	24
	H56.140-260323-0028
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ QUANG TRUNG
	THÔN TÂN XUÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0974728137
	23/03/2026 13:34:10
	24/03/2026 13:33:59
	24/03/2026 10:31:32
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	25
	H56.140-260319-0014
	Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai.
	
	HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH
	SỐ 9 NGÕ 353 NGUYỄN KHANG, TỔ 6, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	0914421172
	23/03/2026 14:24:23
	24/03/2026 14:24:00
	26/03/2026 16:57:09
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	26
	H56.140-260322-0001
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	LÊ THỊ VIẾT
	Thôn Trung Hải, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0958021112
	23/03/2026 14:42:09
	20/04/2026 14:41:59
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	27
	H56.140-260323-0031
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG THỊ XUÂN
	THÔN TRUNG HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0357711608
	23/03/2026 14:55:59
	24/03/2026 14:54:59
	23/03/2026 16:57:15
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	28
	H56.140-260323-0030
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	TRẦN THỊ NGỌC ÁNH
	THÔN KIM SƠN, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0981528649
	23/03/2026 14:57:14
	30/03/2026 14:56:59
	24/03/2026 10:27:25
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	29
	H56.140-260323-0033
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG VĂN LÊ
	Thôn 2, Tỉnh Thanh Hóa
	0983471236
	23/03/2026 15:01:00
	24/03/2026 15:01:00
	23/03/2026 16:57:09
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	30
	H56.140-260323-0034
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	NGUYỄN THỊ LIÊN
	Thôn 2, Tỉnh Thanh Hóa
	0327975410
	23/03/2026 15:03:14
	20/04/2026 15:03:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	31
	H56.140-260323-0035
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ NGỌC KHÁNH
	Thôn 1, Tỉnh Thanh Hóa
	0904999122
	23/03/2026 15:11:57
	26/03/2026 15:11:00
	24/03/2026 10:27:25
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	32
	H56.140-260323-0032
	Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
	
	NGUYỄN VĂN CHỨC
	THÔN TRUNG HẢI, Xã Hoằng Thanh,  Tỉnh Thanh Hóa, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0398882543
	23/03/2026 15:33:24
	26/03/2026 15:33:00
	24/03/2026 16:22:56
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	33
	H56.140-260323-0038
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ VĂN CHUYÊN
	THÔN XUÂN PHỤ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0353036168
	23/03/2026 15:46:49
	24/03/2026 15:46:00
	23/03/2026 16:57:01
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	34
	H56.140-260323-0041
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	NGÔ DUY ĐỨC (CAO VĂN NGỌC)
	THÔN PHÚ XUÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0965136576
	23/03/2026 16:52:20
	20/04/2026 16:52:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	35
	H56.140-260323-0040
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260323-4761)
	
	Vũ Bảo Ngọc
	THÔN ĐÔNG XUÂN VI
	0355566122
	23/03/2026 17:00:09
	24/03/2026 17:00:00
	24/03/2026 10:24:13
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	36
	H56.140-260323-0039
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	VŨ VĂN HUỲNH
	THÔN ĐÔNG XUÂN VI, Tỉnh Thanh Hóa
	0355566122
	23/03/2026 17:01:00
	25/03/2026 07:00:00
	24/03/2026 10:38:35
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	37
	H56.140-260323-0043
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ LAN
	THÔN BẮC SƠN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0947056168
	23/03/2026 17:01:52
	25/03/2026 07:00:00
	24/03/2026 10:38:48
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	38
	H56.140-260323-0044
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	Hắc thị Quyên 
	Thôn 4, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0362030028
	23/03/2026 17:03:48
	25/03/2026 07:00:00
	24/03/2026 10:38:17
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	39
	H56.140-260323-0045
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	HẮC NGỌC QUANG
	Thôn 4, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0362030028
	23/03/2026 17:05:46
	25/03/2026 07:00:00
	24/03/2026 10:39:50
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	40
	H56.140-260323-0047
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGUYỄN VĂN BẮC
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0985137595
	23/03/2026 17:06:47
	27/03/2026 07:00:00
	25/03/2026 10:48:04
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	41
	H56.140-260323-0036
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ MAI
	Thôn 6, Tỉnh Thanh Hóa
	0869435827
	23/03/2026 17:14:35
	25/03/2026 07:00:00
	24/03/2026 10:31:38
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	42
	H56.140-260323-0042
	Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
	
	NGUYỄN MẠNH TIẾN
	TỔ 18, Phường Định Công, Thành phố Hà Nội
	0969963836
	23/03/2026 17:34:36
	25/03/2026 07:00:00
	25/03/2026 10:48:04
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	43
	H56.140-260323-0046
	Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
	
	NGUYỄN MẠNH TIẾN
	TỔ 18, Phường Định Công, Thành phố Hà Nội
	0969963836
	23/03/2026 17:35:30
	27/03/2026 07:00:00
	26/03/2026 15:52:43
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	44
	H56.140-260323-0027
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260323-3220)
	
	NGUYỄN TÙNG LÂM
	THÔN LÊ LỢI
	0822078666
	23/03/2026 17:38:25
	24/03/2026 17:00:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	45
	H56.140-260324-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ HỮU VỮNG
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Tỉnh Thanh Hóa
	0962025280
	24/03/2026 07:56:48
	25/03/2026 07:56:00
	24/03/2026 10:26:31
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	46
	H56.140-260324-0003
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	HẮC NGỌC SƠN
	thôn 6, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	03333281550
	24/03/2026 07:57:48
	25/03/2026 07:57:00
	24/03/2026 10:26:23
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	47
	H56.140-260324-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	BÙI VĂN THẮNG
	THÔN LÊ GIANG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0869216184
	24/03/2026 07:59:45
	25/03/2026 07:59:00
	24/03/2026 10:26:40
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	48
	H56.140-260324-0005
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CHU THỊ QUYÊN
	THÔN SAO VÀNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0948640536
	24/03/2026 08:12:17
	25/03/2026 08:11:59
	24/03/2026 10:31:24
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	49
	H56.140-260324-0013
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ PHƯƠNG
	Thôn 2, Tỉnh Thanh Hóa
	0398215153
	24/03/2026 09:27:48
	25/03/2026 09:26:59
	24/03/2026 10:26:00
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	50
	H56.140-260324-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ VÂN ANH
	Thôn Đông Tiến, Tỉnh Thanh Hóa
	0989556097
	24/03/2026 09:28:50
	25/03/2026 09:28:00
	24/03/2026 10:26:16
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	



